Ngành dược phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

1. Sản xuất

Sản xuất dược phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phát triển từ năm 1928 và được phát triển mạnh mẽ từ năm 1952. Đây được coi là thời điểm bắt đầu bùng nổ của ngành công nghiệp dược phẩm.

Từ năm 1984 đến nay, đầu tư của các công ty dược phẩm nước ngoài vào Thổ Nhĩ kỳ tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là từ sau năm 1990. Chỉ tính riêng từ năm 1990, đã có 19 công ty nước ngoài đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ, đưa số doanh nghiệp dược phẩm nước ngoài hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ lên con số 134. 

Thị trường dược phẩm Thổ Nhĩ Kỳ đạt 6,51 tỷ Euro năm 2009 với mức tăng 3,1% về giá trị và 3,9% về sản xuất. Ngành này được đầu tư công nghệ cao trong sản xuất và có số lao động 25.000 người. Trong tổng số lực lượng lao động có 50% tốt nghiệp đại học trở lên, trong đó dược sỹ 4,5%, bác sỹ 3%, hóa chất 7,5%, hóa dược 7% và sinh học 9,5%.
Sản xuất dược phẩm của Thổ nhĩ Kỳ

	Trị giá ( tỷ Euro)
	Sản phẩm (tỷ sản phẩm)

	Năm
	Trị giá
	Mức tăng %
	Năm
	Sản phẩm
	Mức tăng %

	2006
	5,24
	3,5
	2006
	1,19
	2,8

	2007
	6,21
	6,21
	2007
	1,31
	3,1

	2008
	6,34
	2,2
	2008
	1,37
	4,4

	2009
	6,51
	2,7
	2009
	1,41
	10,2

	2010
	6,96
	6,9
	2010
	1,45
	 7,5


                      Nguồn: Hiệp hội dược phẩm Thổ Nhĩ Kỳ

Các cơ sở sản xuất dược phẩm tập trung chủ yếu tại Vùng Marmara mà chủ yếu là các tỉnh Istanbul, Kocaeli và Tekirdağ. Vùng này có vị trí địa lý thuận lợi về cơ sở hạ tầng, cung cấp nguyên liệu và bao bì, nhân lực, cơ sở giao thông và viễn thông, có nhiều cơ sở, viện nghiên cứu về y dược. Đến năm 2010, Thổ Nhĩ Kỳ có 7.672 loại sản phẩm dược trên thị trường, trong đó 5.206 là sản phẩm theo đơn thuốc.
Theo thống kê nêu trên, ngành dược phẩm có những phát triển khá ổn định trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, mức tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ mới đạt mức trung bình của Châu Âu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người

của một số nước Châu Âu năm 2009
                                                                  Đơn vị: USD/người/năm

	STT
	Tên nước
	Mức tiêu thụ

	01
	Mỹ
	956

	02
	Pháp
	651

	03
	Nhật Bản
	629

	04
	Bỉ
	566

	05
	Hy Lạp
	560

	06
	Canada
	557

	07
	Tây Ban Nha
	503

	08
	Đức
	495

	09
	Italia
	429

	10
	Australia
	429

	11
	Anh
	322

	12
	Ba Lan
	165

	13
	Thổ Nhĩ Kỳ
	133


                               Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)
2. Xuất khẩu và nhập khẩu

Trong những năm gần đây, ngành dược phẩm đã có những chuyển hướng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu. Năm 2010, xuất khẩu tăng 36,5%, đạt 421 triệu USD. Tuy nhiên, nước này cũng nhập khẩu dược phẩm lớn gấp nhiều lần so với xuất khẩu. Năm 2010, nhập khẩu đạt 3,33 tỷ USD, tăng 13,4%.

Xuất khẩu và nhập khẩu dược phẩm
                                                                 Đơn vị: triệu USD

	Năm
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Tỷ lệ xuất khẩu
so với nhập khẩu

	2006
	2.413
	249
	10,3

	2007
	2.577
	262
	10,2

	2008
	2.984
	288
	9,7

	2009
	2.932
	308
	10,5

	2010
	3.325
	421
	12,7


                                Nguồn: Tổng cục Ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ
3. Y tế
Khu vực tư nhân hiện nay chỉ chiếm tỷ trọng 26% trong tổng số chi phí về y tế và có tiềm năng phát triển rất mạnh. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ có 849 trong tổng số 1.318 bệnh viện với 135.000 trong tổng số 200.983 giường.

Nước này có nhiều ưu đãi đầu tư cho ngành y tế. Các bệnh viện có thể nhập khẩu các máy móc, thiết bị theo yêu cầu với thuế suất nhập khẩu 0% và được thoái thu thuế VAT. Nhiều cơ sở y tế tư nhân đã tận dụng các ưu đãi này của chính phủ. Số lượng bệnh viên tư nhân là 141 năm 1995 đã tăng lên 365 năm 2007 và trên 400 năm 2009. Đến nay, khu vực tư nhân chiếm 27,7% bệnh viện trong cả nước và 9% số giường bệnh.
Bộ Quốc phòng có 42 bệnh viện với 16.000 giường và các thành phố có 6 bệnh viện với 1.398 giường.

Chất lượng khám và chữa bệnh được nâng cao. Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán gia nhập EU từ năm 2005. Do đó, các ngành trong đó có ngành y tế, được điều chỉnh và hướng theo các chuẩn mực hoạt động của EU. Đây là điều kiện tốt cho Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng theo các quy chế hoạt động của EU. 

4. Đầu tư nước ngoài

Trong những năm qua, nhiều hãng dược phẩm và y tế nước ngoài đã quan tâm đến việc đầu tư vào ngành này tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Năm 2007, Hãng Abraaj Limited của Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã mua 57,86% cổ phiếu (tương đương 605,3 triệu USD) của Sağlik Hizmetleri, một trong những hãng dược phẩm và y tế lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng Global Environment Fund của Mỹ đã mua Công ty nha khoa Dent Istanbul. Hãng Hygeia của Hy Lạp đã mua Bệnh viện Şafak với giá 48 triệu USD.
Năm 2009, Hãng Carlyle của Mỹ đã mua 40% cổ phiếu của Hãng Medical Park Hospitals.

Nhiều hãng nước ngoài khác như Memorial Sloan-Kettering, Johns Hopkins cũng có các hợp đồng đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty tài chính quốc tế (IFC) gần đây cũng đã cung cấp các khoản vay dài hạn cho Hãng Acibadem Healthcare tại Istanbul và Tập đoàn Mesa tại Ankara để mở rộng hoạt động và xây mới các bệnh viện.

Các hãng dược phẩm đa quốc gia có đầu tư tại Thổ Nhĩ Kỳ là Roche, GlaxoSmithKline, Novatis, Bayer, Hoescht Marion Roussel, Sanofi-Aventis, Boechringer Ingelhieim, Johson and Johnson, Baxter, Pfizer.

5. Tư nhân hóa
Các cơ sở y dược công do Bộ y tế và Bộ Quốc phòng quản lý chiếm khoảng 85% số bệnh viện và giường bệnh. Chi tiêu cho ngành này liên tục bị thâm hụt. Các dịch vụ an sinh xã hội chiếm trên 50% trong số 41,9 tỷ USD thâm hụt ngân sách năm 2009. 

Chính phủ nước này đang xem xét khả năng bán 899 bệnh viện nhà nước (trong số đó 849 bệnh viện do Bộ y tế quản lý và 50 bệnh viện do các trường đại học quản lý) đang sở hữu cho khu vực tư nhân trong chương trình tư nhân hóa ngành y tế và cắt giảm ngân sách chi cho ngành này. 

6. Khám chữa bệnh cho người nước ngoài

Chi phí chữa bệnh tại Thổ nhĩ kỳ chỉ bằng 1/3 của các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Ngành y tế nước này đã chi phí rất lớn cho việc hiện đại hóa khám chữa bệnh. Hiện nay, nhiều người các nước Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, Châu Phi và Trung Á có xu hướng chuyển dịch việc khám chữa bênh sang Thổ Nhĩ Kỳ kết hợp với du lịch.

Các chuyên ngành thu hút sự quan tâm của khách hàng nước ngoài là chữa mắt và phẫu thuật tạo hình, răng, chỉnh hình và chấn thương, sản khoa và phụ khoa, di truyền học, ghép tủy xương, điều trị ung thư, thụ tinh trong ống nghiệm. Nhiều bệnh viện lớn và có chất lượng điều trị cao thu hút rất nhiều bệnh nhân nước ngoài. Bệnh viện mới xây dựng và đi vào hoạt động năm 2004 Dünya Göz Hastanesi (Bệnh viên mắt thế giới), Viện mắt lớn nhất thế giới, thu hút bệnh nhân từ 40 nước trên thế giới. Acıbadem Health Services, một trong những bệnh viện phẫu thuật tư nhân lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ thu hút 2.500 bệnh nhân nước ngoài trong năm 2008. Trong năm 2005, khoảng 165.000 khách du lịch nước ngoài chữa bệnh trong tổng số 20 triệu khách du lịch đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để du lịch chữa bệnh, tăng 23,7% so với năm trước./. 
Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
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